
Phụ lục I 

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số        /YTTMR-TCHC-TCKT ngày      /10/2023 của 

Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông) 

 

STT Tên hàng hóa 
Tên thương 

mại 

Nồng độ/hàm lượng, 

tính năng kỹ thuật 
ĐVT 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

01 Isotonac 3 

Hóa chất pha 

loãng dùng cho 

máy phân tích 

huyết học 

-Dùng để pha loãng 

máu cho máy xét 

nghiệm huyết học 

-Thành phần: Nước 

tinh khiết, natri sulfate 

khan ≥ 0.9%, Tris ≥ 

0.1% 

Thùng 04  

02 Giêm sa Giêm sa  

Nhuộm lam ký sinh 

trùng sốt rét bằng 

phương pháp thủ công 

Ml 500  

03 Cleanac 3 

Hóa chất rửa 

dùng cho máy 

phân tích huyết 

học loại đậm 

đặc 

Dùng làm chất rửa 

cho máy phân tích 

huyết học 

Trạng thái vật lí: chất 

lỏng 

Màu: vàng hoặc vàng-

xanh lá 

Mùi: khó chịu (clo) 

Độ pH: 10 đến 13 

Tính tan: tan trong 

nước 

Thành phần: Dung 

dịch Natri hypoclorit 

Thùng 02  

04 
Diagon Dia 

Diluent D 

Hóa chất pha 

loãng dùng cho 

máy phân tích 

huyết học 

Hóa chất pha loãng 

dùng cho máy huyết 

học . 

Thành phần: 

• Sodium chloride  < 

0,9 % 

• Sodium sulphate < 

Can 01  



1,2 % 

• Buffer < 1,1 % 

• Stabiliser  < 0,01 % 

05 
Diagon Dia Rinse 

D 

Hóa chất rửa 

dùng cho máy 

phân tích huyết 

học 

Hóa chất rửa dùng rửa  

máy huyết học  

Thành phần: 

• Sodium chloride < 

0,5 % 

• Sodium sulphate  < 

1,0 % 

• Buffer < 1,0 % 

• Detergent  < 0,5 % 

Can 01  

06 
Test nước tiểu 10 

thông số 

Test nước tiểu 

10 thông số 

Convergys 

Urostar 100 

Test xét nghiệm nước 

tiểu. 
Test 400  

07 

HAV Ab test 

nhanh/ Viêm gan 

A 

Test nhanh 

chuẩn đoán 

viêm gan A 

Test nhanh viêm gan 

A 
Hộp 05  

08 
Test Dengue virus 

NS1Ag 

Test Dengue Ag 

NS1 

 

Test nhanh sốt xuất 

huyết. 
Test 90  

 Tổng cộng: 08 danh mục 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


		2023-10-06T12:55:50+0700




